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[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Thuốc thử để phân biệt glucose và fructose là
	A. dung dịch Br2.	B. Cu(OH)2 đun nóng trong môi trường kiềm.
	C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.	D. thuốc thử Tollens.
Câu 2. Có bao nhiêu amine bậc II là đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H11N?
	A. 5.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 3. Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do phân tử chứa
	A. Chủ yếu gốc acid béo no.	B. Gốc acid béo.
	C. Chủ yếu gốc acid béo không no.	D. Glycerol trong phân tử.
Câu 4. Chất nào dưới đây là một disaccharide?
	A. Saccharose.	B. Fructose.	C. Cellulose.	D. Glucose.
Câu 5. Một học sinh dự định thực hiện phản ứng để điều chế aniline (nhiệt độ sôi 184 °C) từ nitrobenzene (nhiệt độ sôi 211 °C) trong phòng thí nghiệm. Các bước phản ứng gồm:
(1) Cho 10 mL nitrobenzene cùng với 20 g Fe và 50 mL dung dịch HCl đặc trong bình cầu.
(2) Tiến hành đun nhẹ để phản ứng xảy ra.
(3) Chưng cất thu lấy aniline.
Tuy nhiên, khi trình bày phương án thực hành với giáo viên, bạn được giáo viên hướng dẫn về điều kiện an toàn, đồng thời còn cần bổ sung thêm một bước thao tác nữa mới thu được kết quả như mong muốn. Theo em, đó là thao tác nào và ở thời điểm nào?
A. Thêm dung dịch NaOH đặc, dư và thu lấy lớp chất lỏng phía trên sau bước 2.
B. Thêm dung dịch NaOH đặc, dư và thu lấy lớp chất lỏng phía dưới sau bước 2.
C. Hòa tan sản phẩm vào NaOH đặc, dư và thu lấy lớp chất lỏng phía dưới sau bước 3.
D. Hòa tan sản phẩm vào NaOH đặc, dư và thu lấy lớp chất lỏng phía trên sau bước 3.
Câu 6. Stearic acid là một loại acid thông dụng trong các sản phẩm chăm sóc da, điển hình như sữa rửa mặt, xà phòng hay kem dưỡng ẩm. Công thức của stearic acid được biểu diễn dưới đây:
[image: ]
Có bao nhiêu nguyên tử hydrogen trong phân tử stearic acid?
	A. 18.	B. 17.	C. 36.	D. 35.
Câu 7. Công thức nào dưới đây phù hợp với công thức cấu tạo của β-glucose?
	A. [image: ]
	B. [image: ]
	C. [image: ]
	D. [image: ]


Câu 8. Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần cung cấp nhiều thực phẩm có nguồn gốc là carbohydrate như tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose.... Cho các phát biểu về các carbohydrate như sau:
(a) Glucose phản ứng với methanol khi có mặt HCl khan tạo thành methyl gluconate.
(b) Cellulose và tinh bột đều là các polysaccharide có phân tử khối rất lớn, đều được cấu tạo bởi nhiều đơn vị glucose liên kết với nhau.
(c) Amylopectin được cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside hình thành cấu tạo mạch phân nhánh.
(d) Phân tử maltose tồn tại dạng mở vòng và dạng mạch vòng, phân tử saccharose chỉ tồn tại ở dạng mạch vòng.
Số phát biểu đúng là:
	A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 9. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp được mô tả qua hình dưới đây:
[image: ]
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Các hạt bị xà phòng phân chia (hình c) phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình d).
B. Đầu ưa nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình b).
C. Các phân tử xà phòng phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình c).
D. Xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt nhỏ làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt.
Câu 10. Ester có công thức phân tử là C2H4O2 được tạo thành từ methyl alcohol và carboxylic acid nào sau đây?
	A. Oxalic acid.	B. Propionic acid.	C. Acetic acid.	D. Formic acid.
Câu 11. Chất X thường sử dụng để sản xuất bia và chủ yếu được tạo ra trong quá trình thủy phân tinh bột. Chất X là
	A. Saccharose.	B. Fructose.	C. Maltose.	D. Glucose.
Câu 12. Hợp chất Y có tên: N-ethyl-N-methylbutan-2-amine. Công thức cấu tạo của Y là
	A.
[image: ]
	B.
[image: ]
	C.
[image: ]
	D.
[image: ]


Câu 13. Isopropyl formate là một ester có trong cà phê Arabica (cà phê chè). Công thức của isopropyl formate là
	A. CH3COOCH2CH2CH3.	B. HCOOCH(CH3)2.	C. HCOOCH2CH3.	D. HCOOCH2CH2CH3.
	Câu 14. Nicotine là một loại alkaloid tự nhiên được tìm thấy trong cây thuộc họ Cà, chủ yếu trong thuốc lá (nicotine chiếm 0,6 – 3,0% trọng lượng thuốc lá khô). Nicotine có nhiều tác hại đối với cơ thể, nhất là đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, do đó cần hạn chế sử dụng và phổ biến thuốc lá. Công thức cấu tạo phân tử nicotine như hình bên. Trong phân tử nicotine, nguyên tử N số (1) là amine bậc mấy?
	[image: ]


	A. Bậc IV.	B. Bậc II.	C. Bậc III.	D. Bậc I.
Câu 15. Nhỏ vài giọt dung dịch bromine vào ống nghiệm đựng dung dịch aniline. Khi đó thấy trong ống nghiệm
	A. Có kết tủa trắng.	B. Thu được dung dịch màu xanh.
	C. Ban đầu có kết tủa trắng, sau đó tan hết.	D. Có kết tủa màu vàng.
Câu 16. Khi cho dung dịch saccharose vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, lắc nhẹ ống nghiệm thì thấy có hiện tượng nào sau đây?
A. Dung dịch trở nên đồng nhất và có màu xanh lam.
B. Kết tủa màu đỏ gạch xuất hiện trong ống nghiệm.
C. Chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp và xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt lắng xuống đáy ống nghiệm.
D. Kim loại màu vàng sáng bám trên bề mặt ống nghiệm.
Câu 17. Điền vào chỗ trống nội dung phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:
Lipid là những hợp chất …(1)… có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ …(2)….
	A. (1) vô cơ, (2) không phân cực.	B. (1) hữu cơ, (2) không phân cực.
	C. (1) hữu cơ, (2) phân cực.	D. (1) vô cơ, (2) phân cực.
Câu 18. Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng?
	A. C15H31COOK.	B. CH2=CHCOONa.	C. CH3(CH2)3COOK.	D. CH3COONa.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình tổng hợp ethyl acrylate, một loạt thí nghiệm được tiến hành với hỗn hợp phản ứng gồm acrylic acid và ethanol theo tỷ lệ mol 1: 1 và H2SO4 đặc được sử dụng làm chất xúc tác với nồng độ cố định. Quá trình phản ứng được thực hiện dưới điều kiện đun hồi lưu liên tục trong thời gian 6 giờ ở các mức nhiệt độ khác nhau (50 °C - 80 °C). Sau khi kết thúc phản ứng, hỗn hợp được làm nguội và xử lý nhằm tách sản phẩm, sau đó tiến hành phân tích để đánh giá hiệu suất tạo thành ethyl acrylate ở từng điều kiện nhiệt độ. Kết quả thí nghiệm được thể hiện như bảng dưới đây:
	Nhiệt độ (°C)
	50
	55
	60
	65
	70
	76
	80

	Hàm lượng ethyl acrylate (%)
	78,65
	80,60
	82,59
	85,05
	86,48
	85,08
	82,15


Cho các thông số tính chất vật lý sau:
	Chất
	Khối lượng riêng (g.mL-1)
	Độ tan trong 100g nước (g)
	Nhiệt độ sôi (°C)

	H2O
	1,00
	-
	100

	CH2=CHCOOH
	1,05
	Vô hạn
	141

	C2H5OH
	0,79
	Vô hạn
	78,4

	CH2=CHCOOC2H5
	0,92
	2,00
	99,0


a) Phản ứng tổng hợp trong thí nghiệm này là phản ứng thủy phân ester.
b) Với các giá trị nhiệt độ khảo sát, hiệu suất tổng hợp ethyl acrylate tăng nhiều nhất trong khoảng nhiệt độ từ 60 °C đến 65 °C.
c) Để tách ester ra khỏi hỗn hợp, sử dụng phương pháp chưng cất sẽ phù hợp hơn phương pháp chiết.
d) Từ kết quả thí nghiệm trên, phản ứng có nhiệt độ tối ưu ở 70 °C và kết luận được khi nhiệt độ tăng thì hiệu suất phản ứng càng tăng.
Câu 2. α-linolenic acid (ALA) và γ-linolenic acid (GLA) thuộc nhóm omega-n (n là số thứ tự vị trí của liên kết đôi đầu tiên tính từ đầu nhóm methyl) là những acid béo có lợi cho sức khoẻ, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. α-linolenic acid và γ-linolenic acid có công thức cấu tạo như hình dưới đây:
[image: ]
a) α-linolenic acid và γ-linolenic acid là đồng phân của nhau.
b) α-linolenic acid thuộc loại omega-6, γ-linolenic acid thuộc loại omega-3.
c) Hydrogen hóa hoàn toàn α-linolenic acid và γ-linolenic acid đều thu được stearic acid.
d) Thủy phân một triglyceride X thu được hỗn hợp glycerol, α-linolenic acid và γ-linolenic acid. Công thức phân tử của X là C57H92O6.
Câu 3. Một nhóm học sinh tiến hành dự án nấu rượu truyền thống bằng cách lên men tinh bột, nhằm kiểm tra giả thuyết "Sau khi thủy phân, lên men, chưng cất sẽ thu được rượu chỉ chứa C2H5OH và H2O", sau đó đem bán lấy kinh phí góp thực hiện chương trình "Xuân yêu thương". Tinh bột từ gạo nếp sau khi nấu cơm, ủ lên men, thêm nước đủ ngày, sau đó chưng cất thu được rượu 30°. Trong quá trình chưng cất, chất lỏng ban đầu thu được có vị rất nồng, sau đó nhạt dần và cuối cùng có vị chua.
a) Do rượu có vị chua nên giả thuyết của nhóm học sinh là sai.
b) Từ 15 kg gạo nếp (chứa 48,6% tinh bột) nhóm học sinh chưng cất được 13,8 L rượu 30° (biết khối lượng riêng C2H5OH là 0,8 g/mL, hiệu suất quá trình sản xuất là 80%).
c) Tinh bột thuộc loại monosaccharide.
d) Để rượu ngon, khi chưng cất ta nên bỏ đi 100 - 200 mL chất lỏng chảy ra đầu tiên.
Câu 4. Vị tanh của cá, đặc biệt là cá mè, là do các amine gây ra, trong đó có amine X. Phân tích nguyên tố đối với X thu được kết quả: %C = 61,02%; %H = 15,25%; %N = 23,73% (về khối lượng). Từ phổ khối lượng, xác định được phân tử khối của X bằng 59. Bằng các phương pháp khác, thấy phân tử X có cấu trúc đối xứng cao.
a) Công thức phân tử của X là C4H11N.
b) Tên gọi của X theo danh pháp thay thế là trimethyl amine.
c) X là chất khí ở điều kiện thường.
d) Cho X tác dụng với nitrous acid (HNO2) ở nhiệt độ thường sinh ra khí nitrogen.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS) có công thức C12H25C6H4SO3Na. SDBS là một loại chất hoạt động bề mặt đa năng có nhiều ứng dụng trong chất giặt rửa tổng hợp, sản phẩm làm sạch và nhiều quy trình công nghiệp khác nhau.
(1) SDBS có đầu ưa nước là Na+.
(2) SDBS được sản xuất từ dầu mỏ qua nhiều giai đoạn.
(3) SDBS có thể dùng giặt rửa trong nước cứng.
(4) SDBS có giá thành thấp, không gây ô nhiễm môi trường.
Các nhận định đúng gồm những nhận định nào? (Liệt kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ 123; 234;…).
Câu 2. Trong công thức của fructose ở hình dưới đây:
[image: ]
Nhóm -OH hemiketal là nhóm -OH được đánh số mấy?
Câu 3. Cho ba hợp chất butan–1–ol, propanoic acid, methyl acetate và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là 57 °C; 118 °C; 141 °C. Xác định nhiệt độ sôi của methyl acetate.
Câu 4. Trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh vào lúc đói (8 giờ sau ăn) có lượng đường huyết trong khoảng 4,4 - 7,2 mmol/L (theo quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế). Kết quả xét nghiệm đường huyết của anh X vào buổi sáng (chưa ăn) là 168 mg/dL (biết 1L = 10 dL). Tính lượng đường huyết trong mẫu xét nghiệm của anh X theo đơn vị mmol/L? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 5. Cho các chất sau: (1) saccharose, (2) dimethylamine, (3) triolein, (4) ethyl acetate, (5) methyl salicylate, (6) glucose. Biết cấu tạo của methyl salicylate như sau:
[image: ]
Chọn các chất có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm theo đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn và tạo thành dãy số. (ví dụ: 136, 24, 1246,...)
Câu 6. Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để kiểm tra tính chất hóa học của ethylamine (C2H5NH2) bằng cách nhỏ từ từ đến dư dung dịch ethylamine lần lượt vào các ống nghiệm và dự đoán các kết quả thu được khi kết thúc thí nghiệm như sau:
- Ống nghiệm (1) đựng dung dịch iron(III) chloride (FeCl3) có kết tủa nâu đỏ.
- Ống nghiệm (2) đựng dung dịch CuSO4 có kết tủa màu xanh.
- Ống nghiệm (3) đựng dung dịch HCl có pha một vài giọt phenolphthalein, màu hồng của dung dịch sẽ mất dần đi.
- Ống nghiệm (4) đựng nước bromine xuất hiện kết tủa trắng.
Có bao nhiêu hiện tượng học sinh dự đoán đúng?
---Hết---

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO
I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP
Phần I – 18 câu trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	B

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	A


Phần II – 4 câu đúng/sai
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Sai
	Đúng
	Sai
	Sai

	2
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng

	3
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng

	4
	Sai
	Sai
	Đúng
	Sai


Phần III – 6 câu trả lời ngắn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	23
	1
	57
	9,3
	345
	1


II. GIẢI CHI TIẾT PHẦN I – TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Đáp án A. Phân biệt glucose và fructose.
Glucose có dạng mạch hở chứa nhóm aldehyde (–CHO), còn fructose ở dạng mạch hở là ketone. Nước bromine oxi hóa aldehyde của glucose nhưng không oxi hóa fructose trong điều kiện phân biệt thông thường.
PTHH: C6H12O6 (glucose) + Br2 + H2O → C6H12O7 + 2HBr.
Cu(OH)2 trong kiềm và thuốc thử Tollens không phân biệt chắc chắn vì cả hai đường đều cho một số phản ứng tương tự (fructose chuyển hóa trong môi trường kiềm).
Câu 2. Đáp án B. Có 3 amine bậc II đồng phân C₄H₁₁N.
Amine bậc II có N liên kết với hai gốc hydrocarbon và một H; 4 nguyên tử C được chia thành 1 + 3 hoặc 2 + 2.
Ba đồng phân: CH3–NH–CH2–CH2–CH3 (N-methylpropan-1-amine); CH3–NH–CH(CH3)2 (N-methylpropan-2-amine); CH3CH2–NH–CH2CH3 (diethylamine). Vậy có 3 chất.
Câu 3. Đáp án A. Chất béo động vật thường rắn vì giàu gốc acid béo no.
Các gốc acid béo no có mạch carbon ít gấp khúc nên các phân tử dễ xếp sít nhau, lực tương tác giữa các mạch lớn hơn, nhiệt độ nóng chảy thường cao hơn. Gốc acid béo không no (đặc biệt dạng cis) tạo đoạn gấp khúc, khó đóng gói, thường làm chất béo lỏng hơn.
Câu 4. Đáp án A. Saccharose là disaccharide.
Saccharose gồm một đơn vị glucose và một đơn vị fructose liên kết glycoside. Glucose, fructose là monosaccharide; cellulose là polysaccharide.
Câu 5. Đáp án A. Bổ sung NaOH dư sau bước khử nitrobenzene.
Fe/HCl khử nhóm nitro thành nhóm amine. Trong dung dịch có HCl, aniline chủ yếu ở dạng muối anilinium tan trong nước.
PTHH: C6H5NO2 + 6[H] → C6H5NH2 + 2H2O.
PTHH: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O.
Thêm NaOH đặc, dư sau bước (2) sẽ giải phóng aniline tự do để tách lớp/chưng cất. Trong dung dịch kiềm đậm đặc, lớp aniline thường ở phía trên. Cần tuân thủ hướng dẫn an toàn, không tự tiến hành thí nghiệm này.
Câu 6. Đáp án C. Stearic acid có 36 nguyên tử H.
Stearic acid là acid béo no mạch thẳng có công thức CH3(CH2)16COOH, tức C18H36O2.
Tính: số H = 3 + 16 × 2 + 1 = 36.
Câu 7. Đáp án D. Nhận biết cấu trúc β-glucose.
Ở β-D-glucopyranose, nhóm –OH gắn tại carbon anomer C1 ở cùng phía với nhóm CH2OH tại C5 (đều hướng lên trong hình Haworth chuẩn). Đồng thời các nhóm OH ở C2, C3, C4 có hướng lần lượt xuống – lên – xuống. Hình D thỏa mãn.
Câu 8. Đáp án A. Có 3 phát biểu đúng: b, c, d.
(a) Sai: glucose phản ứng với methanol trong HCl khan tạo methyl glucoside (hợp chất glycoside), không phải methyl gluconate.
(b) Đúng: tinh bột và cellulose đều là polysaccharide gồm các mắt xích glucose.
(c) Đúng: amylopectin có liên kết α-1,4-glycoside trong mạch chính và α-1,6-glycoside tại các nhánh.
(d) Đúng: maltose còn nhóm hemiacetal nên có thể mở vòng; saccharose liên kết qua cả hai carbon anomeric nên không có nhóm hemiacetal tự do, không có dạng mạch hở cân bằng như maltose.
Câu 9. Đáp án B. Đầu kị nước mới thâm nhập vết dầu mỡ.
Phân tử xà phòng gồm đuôi hydrocarbon kị nước và đầu ion ưa nước. Đuôi kị nước chui vào vết bẩn dầu mỡ, đầu ưa nước quay ra phía nước để tạo hạt phân tán (micelle), sau đó bị rửa trôi.
Vì phát biểu B cho rằng đầu ưa nước thâm nhập vết bẩn nên B sai. Các phát biểu A, C, D mô tả đúng cơ chế tẩy rửa.
Câu 10. Đáp án D. Methyl formate tạo từ methanol và formic acid.
Ester có công thức C2H4O2 và xuất phát từ methyl alcohol là HCOOCH3 (methyl formate).
PTHH: HCOOH + CH3OH ⇌ HCOOCH3 + H2O (xúc tác acid).
Câu 11. Đáp án C. Maltose được tạo ra khi thủy phân tinh bột.
Tinh bột dưới tác dụng của enzyme amylase có thể thủy phân một phần thành maltose, rồi maltose tiếp tục bị thủy phân thành glucose. Maltose là đường đôi liên quan đến quá trình sản xuất bia (mạch nha).
Câu 12. Đáp án C. N-ethyl-N-methylbutan-2-amine.
Butan-2-amine có N gắn tại carbon số 2 của mạch butane. Hai nhóm thế trên N lần lượt là ethyl (–C2H5) và methyl (–CH3).
Công thức thu gọn: CH3–CH[N(CH3)(CH2CH3)]–CH2–CH3. N liên kết với ba nhóm alkyl, nên đây là amine bậc III. Hình C phù hợp.
Câu 13. Đáp án B. Isopropyl formate là HCOOCH(CH₃)₂.
Gốc acid formic tạo phần HCOO–; gốc isopropyl (propan-2-yl) tạo phần –CH(CH3)2. Ghép lại được HCOOCH(CH3)2.
Câu 14. Đáp án C. Nguyên tử N đánh số (1) trong nicotine là amine bậc III.
Nguyên tử N của vòng pyrrolidine liên kết với hai nguyên tử C trong vòng và một nhóm CH3. Do liên kết với ba nhóm carbon, đó là N của amine bậc III.
Câu 15. Đáp án A. Aniline tạo kết tủa trắng với nước bromine.
Nhóm –NH2 hoạt hóa mạnh vòng benzene, định hướng phản ứng thế vào vị trí 2, 4, 6. Sản phẩm 2,4,6-tribromoaniline ít tan tạo kết tủa trắng.
PTHH: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr.
Câu 16. Đáp án A. Saccharose tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)₂.
Phân tử saccharose có nhiều nhóm –OH kề nhau; ở nhiệt độ thường trong môi trường kiềm, nó hòa tan Cu(OH)2 tạo phức đồng(II) màu xanh lam.
Không xuất hiện Cu2O đỏ gạch vì saccharose là đường không có tính khử trong điều kiện thí nghiệm này.
Câu 17. Đáp án B. Lipid là hợp chất hữu cơ tan trong dung môi không phân cực.
Lipid là nhóm hợp chất hữu cơ không hoặc rất ít tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực, ví dụ hexane. Điền (1) hữu cơ, (2) không phân cực.
Câu 18. Đáp án A. Thành phần chính của xà phòng là muối của acid béo mạch dài.
C15H31COOK là potassium palmitate (muối kali của palmitic acid), một loại xà phòng. Các muối của acid hữu cơ mạch ngắn ở lựa chọn khác không phải thành phần chủ yếu của xà phòng thông dụng.
III. GIẢI CHI TIẾT PHẦN II – ĐÚNG / SAI
Câu 1. Tổng hợp ethyl acrylate theo nhiệt độ; bảng trang 3–4.
a) SAI. Acrylic acid + ethanol tạo ethyl acrylate và nước; đó là phản ứng ester hóa, không phải thủy phân ester: CH2=CHCOOH + C2H5OH ⇌ CH2=CHCOOC2H5 + H2O.
b) ĐÚNG. So sánh mức tăng hàm lượng: 50–55°C +1,95; 55–60°C +1,99; 60–65°C +2,46; 65–70°C +1,43 (điểm phần trăm). Lớn nhất là 60–65°C.
c) SAI. Ethyl acrylate ít tan trong nước (2 g/100 g H2O), nên chiết/tách pha thường phù hợp hơn. Nhiệt độ sôi ester khoảng 99°C gần nước 100°C, gây bất lợi cho tách trực tiếp bằng chưng cất thông thường.
d) SAI. Hàm lượng cao nhất tại 70°C (86,48%) nhưng giảm khi tiếp tục tăng lên 76°C (85,08%) và 80°C (82,15%). Vì vậy không thể kết luận nhiệt độ càng cao thì kết quả càng tăng.
Câu 2. Hai acid béo α-linolenic (ALA) và γ-linolenic (GLA).
a) ĐÚNG. Cả hai có công thức C18H30O2 (18 C, 3 liên kết đôi) nhưng vị trí các liên kết đôi khác nhau, nên là đồng phân vị trí.
b) SAI. ALA là omega-3 (liên kết đôi gần đầu methyl nhất ở carbon số 3); GLA là omega-6 (ở carbon số 6). Phát biểu đảo ngược.
c) ĐÚNG. Hydrogen hóa hoàn toàn 3 liên kết C=C của mỗi acid đều tạo acid béo no C18H36O2, tức stearic acid.
d) ĐÚNG. Triglyceride gồm glycerol cộng 3 gốc acid C18H30O2 rồi tách 3 H2O. Công thức: C3H8O3 + 3C18H30O2 − 3H2O = C57H92O6.
Câu 3. Sản xuất rượu từ 15 kg gạo nếp, chứa 48,6% tinh bột.
a) ĐÚNG. Vị chua ở sản phẩm chưng cất cho thấy có thể có tạp chất acid/đồng sản phẩm lên men khác; kết quả không phù hợp giả thuyết “chỉ chứa ethanol và nước”. Không nên nếm thử mẫu để đánh giá an toàn.
b) ĐÚNG. Khối lượng tinh bột: 15 × 0,486 = 7,29 kg. Theo C6H10O5 + H2O → C6H12O6; C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2, 162 g mắt xích tinh bột cho 92 g ethanol. Khối lượng ethanol thực tế = 7,29 × 92/162 × 0,80 = 3,312 kg. Thể tích ethanol = 3,312/0,8 = 4,14 L; thể tích rượu 30° = 4,14/0,30 = 13,8 L.
c) SAI. Tinh bột là polysaccharide, không phải monosaccharide.
d) ĐÚNG. Theo cách hiểu của đáp án gốc, loại bỏ phần cất đầu là một bước tách phân đoạn nhằm giảm một số chất dễ bay hơi. Tuy nhiên, con số 100–200 mL không phải tiêu chuẩn an toàn chung; việc loại bỏ lượng rượu đầu nhất định không bảo đảm loại hết methanol và các chất độc.
Câu 4. X là amine gây mùi tanh, M = 59, có cấu trúc đối xứng cao.
a) SAI. Từ tỉ lệ mol C:H:N = (61,02/12):(15,25/1):(23,73/14) ≈ 3:9:1. Công thức phân tử C3H9N có M = 59, không phải C4H11N.
b) SAI. X có cấu trúc đối xứng (CH3)3N: tên thông dụng là trimethylamine; theo danh pháp thay thế, tên là N,N-dimethylmethanamine. Vì vậy phát biểu về “danh pháp thay thế” sai.
c) ĐÚNG. Trimethylamine có nhiệt độ sôi khoảng 3°C nên tồn tại ở dạng khí ở nhiệt độ phòng.
d) SAI. Trimethylamine là amine bậc III; không có liên kết N–H để phản ứng với HNO2 giải phóng N2 như amine bậc I no, mạch hở.
IV. GIẢI CHI TIẾT PHẦN III – TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Đáp án 23. Hai nhận định (2), (3) đúng.
(1) Sai: đầu ưa nước của SDBS là nhóm sulfonate –SO3−, không phải ion Na+.
(2) Đúng: SDBS được tổng hợp từ nguyên liệu hóa dầu qua nhiều công đoạn.
(3) Đúng: chất giặt rửa tổng hợp loại sulfonate hoạt động trong nước cứng, không dễ tạo cặn không tan với Ca2+, Mg2+ như xà phòng.
(4) Sai: không thể khẳng định SDBS “không gây ô nhiễm môi trường”; ảnh hưởng môi trường phụ thuộc khả năng phân hủy và nồng độ thải.
Viết theo thứ tự tăng dần: 23.
Câu 2. Đáp án 1. Nhóm –OH hemiketal của fructose.
Fructose có nhóm ketone tại C2 ở dạng mạch hở. Khi đóng vòng, carbon C2 trở thành carbon hemiketal (anomeric) mang nhóm –OH mới tạo ra. Trên hình ở trang 5, nhóm –OH này được đánh dấu số 1.
Câu 3. Đáp án 57°C. Nhiệt độ sôi của methyl acetate.
Propanoic acid có liên kết hydrogen mạnh và thường tạo dimer, nên nhiệt độ sôi cao nhất (141°C). Butan-1-ol cũng có liên kết hydrogen liên phân tử nên sôi khoảng 118°C.
Methyl acetate là ester không có nhóm –OH để tự tạo liên kết hydrogen mạnh, nhiệt độ sôi thấp nhất: 57°C.
Câu 4. Đáp án 9,3 mmol/L. Đổi glucose huyết 168 mg/dL.
Glucose có khối lượng mol M = 180 g/mol.
Tính: 168 mg/dL = 1680 mg/L = 1,68 g/L.
Tính: C = (1,68/180) mol/L = 0,009333... mol/L = 9,333... mmol/L ≈ 9,3 mmol/L (làm tròn đến hàng phần mười).
Đây là phép quy đổi đơn vị theo đề, không phải kết luận chẩn đoán lâm sàng.
Câu 5. Đáp án 345. Các chất thủy phân được trong kiềm.
(3) Triolein là triglyceride nên phản ứng xà phòng hóa trong dung dịch kiềm.
(4) Ethyl acetate là ester và (5) methyl salicylate cũng là ester, đều thủy phân trong NaOH.
(1) Saccharose là disaccharide, thủy phân theo chương trình phổ thông chủ yếu trong môi trường acid/enzyme, không lựa chọn theo điều kiện kiềm đã cho; (2) dimethylamine và (6) glucose không có liên kết ester cần xà phòng hóa.
Các số theo thứ tự tăng dần: 345.
Câu 6. Đáp án 1. Chỉ dự đoán ở ống nghiệm (1) đúng.
(1) Đúng: ethylamine có tính base; môi trường tạo OH−, kết hợp Fe3+ sinh kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ.
(2) Sai: ban đầu Cu2+ có thể tạo Cu(OH)2 xanh, nhưng khi thêm ethylamine đến dư có thể tạo phức tan màu xanh đậm của Cu(II), nên không còn kết tủa xanh như dự đoán cuối thí nghiệm.
(3) Sai: HCl có phenolphthalein ban đầu không màu; khi ethylamine đến dư, dung dịch có tính base và chuyển hồng, không phải “màu hồng mất dần”.
(4) Sai: ethylamine là amine no mạch hở, không tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromoaniline với nước bromine như aniline.
Vậy có 1 hiện tượng dự đoán đúng.
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